BỘ TƯ PHÁP

Phụ lục II
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN 

BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 
VÀ CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN PHẢI XÂY DỰNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 
(kèm theo Báo cáo số      /BC-BTP ngày    /6/2012 của Bộ Tư  pháp)

I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ BAN HÀNH
	TT
	TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
	ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
	GHI CHÚ

	Văn bản, đề án ban hành trong quý IV/2011

	1. 
	Đề án Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về pháp luật phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng và thực hiện Công ước.
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011


	2. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện về bồi thường nhà nước.
	Cục Bồi thường Nhà nước
	Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV 
ngày 19/10/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

	3. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020.
	Cục Trợ giúp

pháp lý
	Quyết định số 4103/QĐ-BTP ngày 19/10/2011

	4. 
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
	Cục Công nghệ 
thông tin
	Quyết định số 4146/QĐ-BTP ngày 24/10/2011

	5. 
	Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
	Cục Công nghệ 
thông tin
	Quyết định số 4147/QĐ-BTP ngày 24/10/2011

	6. 
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử  Bộ Tư pháp.
	Cục Công nghệ 
thông tin
	Quyết định số 4148/QĐ-BTP ngày 24/10/2011

	7. 
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua, khu vực thi đua của các Sở Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị thuộc Bộ.
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Quyết định số 4152/QĐ-BTP ngày 26/10/2011 về việc thành lập Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc bộ và Quyết định số 4153/QĐ-BTP ngày 26/10/2011 về việc cử Trưởng, Phó các cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2012.

	8. 
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 29/10/2011

	9. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.
	Văn phòng Bộ
	Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

	10. 
	Thông tư về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

(Tên cũ: Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam).
	Cục Con nuôi
	Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011

	11. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP- BTNMT và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT- BTP- BTNMT).
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 28/11/2011

	12. 
	Thông tư thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2005 của Bộ Tư pháp về thủ tục hành chính trong thi hành án.
	Tổng cục THADS
	Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011

	13. 
	Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011

	14. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	Cục Trợ giúp

pháp lý
	Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011

	15. 
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch, xếp lương đối với Trợ giúp viên pháp lý.
	Cục Trợ giúp  pháp lý
	Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 08/12/2011

	16. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.
	Tổng cục THADS
	Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011

	17. 
	Thông tư hướng dẫn về thể thức văn bản quy phạm pháp luật.
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011

	18. 
	Đề án thu hút và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức Ngành Tư pháp.
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quyết định số 115-QĐ/BCS ngày 28/12/2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp

	Văn bản, đề án ban hành trong quý I, II/2012

	19. 
	Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.
	Cục Trợ giúp  pháp lý
	Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-BNV ngày 17/01/2012.

	20. 
	Thông tư liên tịch Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng .
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Thông tư liên tịch  số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012

	21. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012.
	Văn phòng Bộ
	Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20/01/2012.

	22. 
	Quyết định của Bộ trưởng quy định “Trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý”
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012

	23. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012

	24. 
	Thông tư liên tịch Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL


	Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012

	25. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành năm 2012.
	Văn phòng Bộ
	Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 19/3/2012

	26. 
	Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển.
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30/3/2012

	27. 
	Thông tư liên tịch Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự.
	Tổng cục THADS


	Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012.

	28. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Quyết định 527/QĐ-BTP 

ngày 03/4/2012 

	29. 
	Đề án đổi mới công tác kế hoạch trong Ngành Tư pháp.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Quyết định số 585/QĐ-BTP ngày 09/4/2012

	30. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy trình tiếp nhận và trả lời kiến nghị địa phương, pháp chế Bộ, ngành
	Văn phòng Bộ
	Quyết định số 634/QĐ-BTP

ngày 16/4/2012 

	31. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì, tham gia soạn thảo đề án, văn bản năm 2012 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, UBTVQH, CP, TTgCP.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quyết định 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012

	32. 
	Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2012 - 2016
	Viện Khoa học pháp lý


	Chương trình số 39-CTr/BCS ngày 02/5/2012

	33. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý xe ô tô phục vụ công tác trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp”
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Quyết định 731/QĐ-BTP

 ngày 02/5/2012 


	34. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
	Cục Bồi thường nhà nước
	Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012.

	35. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình, thủ tục tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp.
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012.

	36. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Tư pháp
	Văn phòng Bộ
	Quyết định số 823/QĐ-BTP ngày 11/5/2012

	37. 
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc  ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
	Vụ Hành chính tư pháp
	Thông tư số 05/2012/TT-BTP

ngày 23/5/2012

	38. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ tham gia thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quyết định số 941/QĐ-BTP ngày 30/5/2012


II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CHƯA BAN HÀNH RTONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
	TT
	TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
	ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
	THỜI HẠN BAN HÀNH
	GHI CHÚ

	1. 
	Đề án nghiên cứu các vấn đề pháp lý và thể chế trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Châu Á - Thái Bình Dương (TPP) và các giải pháp xử lý vấn đề.
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Tháng 

3/2012
	

	2. 
	Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2012 – 2020.
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Quý I/2012


	

	3. 
	Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý các dự án, chương trình hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp.
	
	Tháng 4/2012
	

	4. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an hướng dẫn trình tự, thủ tục trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.
	Cục Đăng ký QGGDBĐ
	Tháng 

3/2012
	

	5. 
	Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp.
	Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 

3/2012
	

	6. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn trại giam, trại tạm giam thu, trả tiền, tài sản cho các đương sự đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam.
	Tổng cục THA dân sự
	Tháng 

4/2012
	

	7. 
	Thông tư thi tuyển Chấp hành viên.
	
	Tháng 

3/2012
	

	8. 
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự.
	
	Tháng 

3/2012


	

	9. 
	Thông tư thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BT ngày 26/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng  dẫn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
	
	Tháng 4/2012
	

	10. 
	Thông tư quy định chế độ báo cáo, thống kê thi hành án dân sự.
	
	Tháng 4/2012
	

	11. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua, Khu vực thi đua của các Sở Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị thuộc Bộ.
	Vụ Thi đua - khen thưởng
	Tháng 

3/2012
	

	12. 
	Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/09/2008 về việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan TGPL nhà nước.
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 5/2012
	

	13. 
	Thông tư ban hành biểu mẫu về trọng tài thương mại.
	Vụ Bổ trợ
tư pháp
	Tháng 5/2012
	

	14. 
	Đề án cơ cấu tổ chức, xác định vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015
	Tổng cục THADS
	Tháng 5/2012
	

	15. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 483/QĐ-BTP ngày 26/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch chuyên môn hành chính
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý II/2012
	

	16. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý và thanh toán kinh phí cho số ngày nghỉ hàng năm không sử dụng hoặc không sử dụng hết theo quy định của Luật Cán bộ, công chức
	
	Quý II/2012
	

	17. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức lễ tang của Bộ Tư pháp
	
	Quý II/2012
	

	18. 
	Đề án “Nghiên cứu xây dựng việc áp dụng trực tiếp và nội luật hóa các quy định của Liên hợp quốc về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hóa”
	Vụ Pháp luật

quốc tế
	Tháng 6/2012
	

	19. 
	Đề án thực hiện việc rà soát chính sách thương mại theo quy định của WTO.
	
	Tháng 6/2012
	

	20. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy trình, thủ tục xây dựng Thoả thuận mẫu về hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và các đối tác nước ngoài 
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Tháng 6/2012
	

	21. 
	Đề án thành lập Nhóm phiên dịch thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.
	
	Tháng 6/2012
	

	22. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bình chọn sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp
	Văn phòng Bộ
	Tháng 6/2012
	

	23. 
	Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ Tư pháp.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Tháng 6/2012
	

	24. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí Quỹ TGPL Việt Nam hoặc đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009 về hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ TGPL Việt Nam
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 6/2012
	

	25. 
	Thông tư thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam.
	
	Tháng 6/2012
	

	26. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc chuyển tiếp thời điểm đăng ký thế chấp giữa các cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm
	Cục Đăng ký QGGDBĐ
	Tháng 6/2012


	

	27. 
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và tổ thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
	Tổng cục THADS


	Tháng 6/2012
	

	28. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành mẫu Hồ sơ về khen thưởng trong ngành Tư pháp 
	Vụ Thi đua -  Khen thưởng
	Tháng 6/2012
	

	29. 
	Đề án tách Phòng Kiểm tra văn bản thành 2 Phòng nghiệp vụ
	Cục Kiểm tra

VBQPPL
	Tháng 6/2012
	

	30. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - TANDTC hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.
	Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính
	Tháng 6/2012
	

	31. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - TANDTC - Viện KSNDTC - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai.
	
	Tháng 6/2012
	

	32. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Công an - TANDTC - VKSNDTC - Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán, thuế, chứng khoán.
	
	Tháng 6/2012
	

	33. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.
	Vụ Hành chính tư pháp
	Quý II/2012
	

	34. 
	Sửa đổi, bổ sung Chế độ nhuận bút, thù lao với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.


	Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 6/2012
	

	35. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng đất
	Vụ Bổ trợ
tư pháp


	Tháng 6/2012
	

	36. 
	Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng


	
	Tháng 6/2012
	

	37. 
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2011 về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế. 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quý II/2012
	


III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
	TT
	TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
	ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
	THỜI HẠN BAN HÀNH

	38. 
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý III/2012



	39. 
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số đơn vị thuộc Bộ
	
	Tháng 9/2012

	40. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc của Bộ
	
	Quý III/2012

	41. 
	Đề án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014 cho một số đơn vị sự nghiệp mới thành lập (Trường trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của Cục Bồi thường Nhà nước)
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Tháng 7/2012

	42. 
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác Kế hoạch của Ngành Tư pháp
	
	Quý III/2012

	43. 
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu và thu thập thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước 
	
	Quý III/2012



	44. 
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế phối hợp về quản lý và xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
	
	Quý III/2012



	45. 
	Quyết định của Bộ trưởng quy định việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác xây dựng văn bản, đề án trong cơ quan Bộ Tư pháp
	
	Quý III/2012



	46. 
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý
	
	Tháng 11/2012

	47. 
	Đề án xây dựng “Quy chế phối hợp để thực thi công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc”
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Quý III/2012

	48. 
	Đề án nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện khung pháp lý cho xây dựng và cấp ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp
	
	Quý III/2012

	49. 
	Đề án nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính trong việc góp ý, thẩm định Điều ước quốc tế (nghiên cứu sửa đổi một số quy định của Thông tư số 65/2008/TT- BTC ngày 21/7/2008)
	
	Tháng 10/2012

	50. 
	Đề án nghiên cứu các vấn đề pháp lý của Hiến chương ASEAN
	
	Tháng 10/2012

	51. 
	Đề án đánh giá tác động đến hệ thống pháp luật  sau 5 năm gia nhập WTO của Việt Nam
	
	Tháng 10/2012

	52. 
	Đề án tham gia của Bộ Tư pháp vào việc giải trình nền kinh tế thị trường của Việt Nam
	
	Tháng 11/2012

	53. 
	Đề án xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước của khu vực tư nhân để triển khai thực hiện pháp luật đầu tư đặc biệt là Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg
	
	Quý IV/2012

	54. 
	Đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong vai trò cơ quan đầu mối quốc gia giúp Chính phủ về thu hồi tài sản tham nhũng
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Tháng 9/2012

	55. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác lễ tân đối ngoại
	
	Tháng 9/2012

	56. 
	Đề án xây dựng cơ cấu cán bộ, tiêu chuẩn của từng vị trí công tác trong Vụ Hợp tác quốc tế
	
	Tháng 12/2012

	57. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế công khai, minh bạch và điều phối trong hoạt động hợp tác quốc tế
	
	Tháng 12/2012

	58. 
	Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Văn phòng Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015
	Văn phòng Bộ
	Tháng 8/2012

	59. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 8/2012



	60. 
	Đề án kiện toàn, nâng cấp Quỹ Trợ giúp pháp lý bảo đảm đủ tư cách pháp lý và năng lực để huy động rộng rãi nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động TGPL
	
	Tháng 8/2012



	61. 
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng
	
	Tháng 9/2012

	62. 
	Thông tư thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL 
	
	Tháng 9/2012

	63. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính
	
	Tháng 9/2012

	64. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm
	Cục Đăng ký QGGDBĐ


	Tháng 8/2012

	65. 
	Thông tư về lệ phí trọng tài 
	Vụ Bổ trợ tư pháp
	Tháng 9/2012

	66. 
	Thông tư thay thế Thông tư 06/2008/TT-BTP ngày 26/9/2008 hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự  địa phương.
	Tổng cục THA dân sự
	Tháng 9/2012

	67. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/TTLT ngày 19/6/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản
	
	Tháng 9/2012

	68. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2009/TT-BTP ngày 30/9/2009 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
	
	Tháng 10/2012

	69. 
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung cấp thông tin về tài khoản, khấu trừ thu nhập để thi hành án.
	
	Tháng 12/2012

	70. 
	Đề án xây dựng trụ sở cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự.
	
	Tháng 12/2012

	71. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Bảng chấm điểm thi đua cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (bảng 3)
	Vụ Thi đua -  Khen thưởng
	Tháng 7/2012

	72. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ thi đua – khen thưởng ngành Tư pháp
	
	Tháng 7/2012

	73. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp năm 2012
	
	Tháng 7/2012

	74. 
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 7/3/2011 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp
	
	Tháng 8/2012

	75. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành bản tiêu chí xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ.
	
	Tháng 9/2012

	76. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành Tư pháp
	
	Tháng 9/2012

	77. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy trình nghiệp vụ giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ
	Cục Bồi thường

nhà nước


	Tháng 9/2012

	78. 
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
	
	Tháng 12/2012

	79. 
	Thông tư liên tịch quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
	
	Tháng 12/2012

	80. 
	Thông tư liên tịch quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
	
	Tháng 12/2012

	81. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ về việc xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ trong hoạt động giải quyết khiếu nại và tố cáo
	
	Tháng 12/2012

	82. 
	Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
	Quý III/2012

	83. 
	Thông tư hướng dẫn việc lưu trữ bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
	
	Tháng 10/2012

	84. 
	Đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về  lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và điện tử
	
	Tháng 12/2012

(Năm 2013)

	85. 
	Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
	Vụ Hành chính tư pháp
	Tháng 12/2012

	86. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/8/2010 hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
	
	Tháng 12/2012

	87. 
	Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề công chứng
	Vụ Bổ trợ
tư pháp
	Tháng 9/2012

	88. 
	Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

(Thay thế Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - TANDTC - VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề phối hợp liên ngành về thi hành án dân sự).
	Tổng cục THADS
	Tháng 9/2012

	89. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn về tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Quý III/2012
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